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Phần trắc nghiệm (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Trong các quốc gia sau đây, quốc gia nào là nước đang phát triển? 

A. Trung Quốc                   

B. Ca-na-đa                       

C. Ô-xtrây-li-a                         

D. Anh 

Câu 2. Các nước phát triển có 

A. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp. 

B. tuổi thọ trung bình dân cư cao. 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi đang già đi. 

D. Quá trình đô thị hóa diễn ra từ rất sớm. 

Câu 3. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập vào năm nào sau đây? 

A. 1995.                    

B. 1994.                   

C. 1989.                 

D. 1945. 

Câu 4. Liên hợp quốc mục đích thành lập là 

A. đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế. 

B. duy trì nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững.  

C. hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực. 

D. hướng tới nền thương mại toàn cầu tự do, minh bạch, thuận lợi. 

Câu 5. Số lương thành viên của tổ chức EU hiện nay là 

A. 24                

B. 25             

 Mục tiêu 

- Ôn tập các kiến thức cuối học kì 1 của chương trình sách giáo khoa Địa Lí. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lí. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải các kiến thức cuối học kì 1 – chương trình Địa Lí 11. 



 
 

 
 

C. 23                

D. 27 

Câu 6. Đồng tiền chung của EU ra đời năm  

A. 1999           

B. 2000                 

C. 2002                

D. 1992 

Câu 7. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa 

A. Ma-lai-xi-a.         

B. Xin-ga-po.              

C. Việt Nam.       

D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 8.  Đông Nam Á lục địa chủ yếu có khí hậu 

A. cận nhiệt đới ẩm.  

B. cận nhiệt đới khô. 

C. ôn đới hải dương.  

D. nhiệt đới gió mùa. 

Câu 9. Kênh Xuy-ê nối liền 

A. Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. 

B. Biển Đỏ với Địa Trung Hải. 

C. Biển Đen với Ấn Độ Dương 

D. Biển Đen và Biển Đỏ. 

Câu 10. Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo  

A. Phật giáo              

B. Thiên chúa giáo           

C. Hồi giáo               

D. Do thái giáo. 

Câu 11. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây? 

A. Bắc Băng Dương.                      

B. Đại Tây Dương.  

C. Ấn Độ Dương.                      

D. Thái Bình Dương. 

Câu 12. Ở Hoa Kỳ, bang nằm giữa Thái Bình Dương là 

A. Ha - oai.                         

B. A-la-xca.        

C. Caliphoocnia.        

D. Niu-Mê hi cô 

Câu 13. Vùng lãnh thổ Hoa Kỳ có khí hậu cận cực là 



 
 

 
 

A. Ha-oai  

B. A-la-xca                   

C. Các bang phía Bắc.       

D. Phía Tây bắc 

Câu 14. Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh chủ yếu do 

A. tăng số người nhập cư.        

B. tỉ suất sinh cao.           

C. gia tăng tự nhiên cao.  

D. tỉ suất tử thấp. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng về nền kinh tế Hoa Kỳ? 

A. Giá trị GDP chiếm hơn 70% GDP của toàn thế giới .           

B. Có tốc độ tăng GDP cao nhất so với các nước trên thế giới. 

C. Giá trị GDP chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới.                                  

D. Nông nghiệp có vai trò quan trọng nhất nền kinh tế. 

Câu 16. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ phát triển mạnh ở các bang  

A. vùng đông Bắc                

B. ven Thái bình Dương 

C. vùng nội địa .     

D. Alaxca và Ha-oai 

 

Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm).  

a) Chứng minh được vai trò của Việt Nam trong ASEAN. 

b) Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí Hoa Kì đối với phát triển kinh tế-xã hội. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2 (3,0 điểm).  

a) Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét vai trò của ngành dầu mỏ ở Tây Nam Á so với thế giới. 

Trữ lượng dầu mỏ và tình hình sản xuất dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và thế giới năm 2020 

Khu vực Tổng trữ lượng  

(tỉ tấn) 

Lượng dầu thô khai 

thác 

 (triệu tấn) 

Lượng dầu thô xuất 

khẩu  

(triệu tấn) 

Tây Nam Á 113 1297 874 

Thế giới 244 4165 2108 

 b) Hãy giải thích tại sao Hoa Kỳ có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

-------- Hết -------- 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: B Câu 5: D Câu 6: A 

Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: B Câu 10: C Câu 11: C Câu 12: A 

Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: C Câu 16: B   

 Câu 1. Trong các quốc gia sau đây, quốc gia nào là nước đang phát triển? 

A. Trung Quốc                   

B. Ca-na-đa                       

C. Ô-xtrây-li-a                         

D. Anh 

Phương pháp 

Xác định các quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển 

Lời giải 

Trung quốc là nước đang phát triển. 

Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Anh là các quốc gia phát triển 

Đáp án A. 

Câu 2. Các nước phát triển không có 

A. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp. 

B. tuổi thọ trung bình dân cư cao. 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi đang trẻ hóa. 

D. Quá trình đô thị hóa diễn ra từ rất sớm. 

Phương pháp 

Xác định đặc điểm dân cư nhóm nước phát triển. 

Chú ý từ khóa không. 

Lời giải 

Các nước phát triển không có cơ cấu dân số theo tuổi trẻ hóa, nhóm nước này có cơ cấu dân số già, gia tăng 

tự nhiên thấp, tuổi thọ trung bình cao. 

Đáp án C. 

Câu 3. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập vào năm nào sau đây? 

A. 1995.                    

B. 1994.                   

C. 1989.                 

D. 1945. 

Phương pháp 

Nắm chắc kiến thức về các tổ chức quốc tế. 

Lời giải 



 
 

 
 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập vào năm 1995. 

Đáp án A. 

Câu 4. Liên hợp quốc mục đích thành lập là 

A. đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế. 

B. duy trì nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững.  

C. hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực. 

D. hướng tới nền thương mại toàn cầu tự do, minh bạch, thuận lợi. 

Phương pháp 

Nắm được mục tiêu thành lập của Liên hợp quốc. 

Lời giải 

Liên hợp quốc mục đích thành lập là duy trì nền hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 

các quốc gia, thực hiện sự hợp tác, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế… 

Đáp án B. 

Câu 5. Số lương thành viên của tổ chức EU hiện nay là 

A. 24                

B. 25             

C. 23                

D. 27 

Phương pháp 

Nắm chắc các kiến thức cơ bản về EU. 

Lời giải 

Tính đến năm 2021, EU có 27 thành viên viên. 

Đáp án D. 

Câu 6. Đồng tiền chung của EU ra đời năm  

A. 1999           

B. 2000                 

C. 2002                

D. 1992 

Phương pháp 

Nắm chắc các kiến thức cơ bản về EU. 

Lời giải 

Đồng tiền chung của EU ra đời năm 1999 

Đáp án A. 

Câu 7. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa 

A. Ma-lai-xi-a.         

B. Xin-ga-po.              

C. Việt Nam.       

D. In-đô-nê-xi-a. 



 
 

 
 

Phương pháp 

Xác định các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 

Lời giải 

Các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Myanma. 

 Quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa là Việt Nam. 

Đáp án C. 

Câu 8.  Đông Nam Á lục địa chủ yếu có khí hậu 

A. cận nhiệt đới ẩm.  

B. cận nhiệt đới khô. 

C. ôn đới hải dương.  

D. nhiệt đới gió mùa. 

Phương pháp 

Xác định khí hậu của Đông Nam Á lục địa, gắn với Việt Nam giúp dễ ghi nhớ thông tin. Việt Nam thuộc khí 

hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

Lời giải 

Đông Nam Á lục địa chủ yếu có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Đáp án D. 

Câu 9. Kênh Xuy-ê nối liền 

A. Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. 

B. Biển Đỏ với Địa Trung Hải. 

C. Biển Đen với Ấn Độ Dương 

D. Biển Đen và Biển Đỏ. 

Phương pháp 

Xác định vị trí địa lí kênh đào Xuy-ê 

Lời giải 

Kênh đào Xuy-ê nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải. 

Đáp án B. 

Câu 10. Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo  

A. Phật giáo              

B. Thiên chúa giáo           

C. Hồi giáo               

D. Do thái giáo. 

Phương pháp 

Xác định tôn giáo chính khu vực Tây Nam Á. 

Lời giải 

Phần lớn dân cư trong khu vực Tây Nam Á theo Hồi Giáo 

Đáp án C. 

Câu 11. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây? 



 
 

 
 

A. Bắc Băng Dương.                      

B. Đại Tây Dương.  

C. Ấn Độ Dương.                      

D. Thái Bình Dương. 

Phương pháp 

Chú ý từ khóa không. 

Xác định vị trí và các đại dương tiếp giáp với Hoa Kỳ. 

Lời giải 

Bờ Đông Hoa Kì giáp Đại Tây Dương 

Bờ Tây giáp Thái Bình Dương 

Bang Alaska giáp Bắc Băng Dương 

 Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp Ấn Độ Dương  

Đáp án C. 

Câu 12. Ở Hoa Kỳ, bang nằm giữa Thái Bình Dương là 

A. Ha - oai.                         

B. A-la-xca.        

C. Caliphoocnia.        

D. Niu-Mê hi cô 

Phương pháp 

Xác định vị trí địa lí và các đại dương tiếp giáp lãnh thổ Hoa Kỳ 

Lời giải 

Ở Hoa Kỳ, bang Ha-oai nằm giữa Thái Bình Dương. 

Đáp án A. 

Câu 13. Vùng lãnh thổ Hoa Kỳ có khí hậu cận cực là 

A. Ha-oai  

B. A-la-xca                   

C. Các bang phía Bắc.       

D. Phía Tây bắc 

Phương pháp 

Khí hậu cận cực tồn tại ở vĩ độ cao (50-60 độ), từ đặc điểm trên xác định vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ có khí 

hậu cận cực 

Lời giải 

Vùng lãnh thổ Hoa Kỳ có khí hậu cận cực là A-la-xca                   

Đáp án B. 

Câu 14. Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh chủ yếu do 

A. tăng số người nhập cư.        

B. tỉ suất sinh cao.           

C. gia tăng tự nhiên cao.  



 
 

 
 

D. tỉ suất tử thấp. 

Phương pháp 

Người nhập cư là đặc điểm nổi bật trong đặc điểm dân cư Hoa Kỳ. 

Lời giải 

Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh chủ yếu do tăng số người nhập cư. 

Đáp án A. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng về nền kinh tế Hoa Kỳ? 

A. Giá trị GDP chiếm hơn 70% GDP của toàn thế giới .           

B. Có tốc độ tăng GDP cao nhất so với các nước trên thế giới. 

C. Giá trị GDP chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới.                                  

D. Nông nghiệp có vai trò quan trọng nhất nền kinh tế. 

Phương pháp 

Xác định đặc điểm kinh tế Hoa Kì 

Lời giải 

Nền kinh tế Hoa Kỳ có giá trị GDP chiếm vị trí hàng đầu thế giới. 

Đáp án C. 

Câu 16. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ phát triển mạnh ở các bang  

A. vùng đông Bắc                

B. ven Thái bình Dương 

C. vùng nội địa .     

D. Alaxca và Ha-oai. 

Phương pháp 

Xác định sự phân bố của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ 

Lời giải 

Các bang ven biển Thái Bình Dương như Oa-sinh-tơn, Ca-li-phóc-li-a,… phát triển mạnh ngành hàng không 

vũ trụ. 

Đáp án B 

 

Phần tự luận. 

CÂU ĐÁP ÁN 

 

 

 

 

1 

 

a. Chứng minh được vai trò của Việt Nam trong ASEAN. 

Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng và nổi bật trong ASEAN kể từ khi gia nhập vào 

năm 1995. Những vai trò và đóng góp cụ thể của Việt Nam có thể được chứng minh qua các 

khía cạnh sau: 

1. Đóng góp vào an ninh và ổn định khu vực 

 Việt Nam tích cực tham gia các sáng kiến duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu 

vực Đông Nam Á. 

 Đóng góp vào việc hình thành và thực thi các nguyên tắc và cam kết về hòa bình và an 



 
 

 
 

ninh của ASEAN, bao gồm cả Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC). 

2. Hợp tác kinh tế và phát triển 

 Việt Nam là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN (AEC), giúp tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất đơn nhất. 

 Tham gia vào các hiệp định thương mại tự do với các đối tác ngoài ASEAN, như Hiệp 

định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 

3. Văn hóa và xã hội 

 Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và 

phát triển xã hội của ASEAN. 

 Tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn 

hóa giữa các nước thành viên. 

b. Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí Hoa Kì đối với phát triển kinh tế-xã hội. 

1. Diện tích rộng lớn và đa dạng 

Hoa Kỳ có diện tích rộng lớn, với nhiều loại địa hình và khí hậu khác nhau, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc phát triển đa dạng các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, than đá, kim loại quý và lâm 

sản, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng. 

2. Vị trí chiến lược giữa hai đại dương 

Nằm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, Hoa Kỳ có lợi thế về giao thương quốc tế, dễ 

dàng tiếp cận các thị trường Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. 

Các cảng biển lớn và hiện đại như New York, Los Angeles và Miami đóng vai trò quan trọng 

trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. 

3. Hệ thống sông ngòi và giao thông nội địa 

Hệ thống sông Mississippi và các nhánh sông của nó cung cấp một phương tiện giao thông nội 

địa quan trọng và chi phí thấp, giúp kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. 

Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển con người. 

4. Khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ 

Khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại vùng Trung Tây và miền 

Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây lương thực và 

chăn nuôi. 
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a. Nhận xét vai trò của ngành dầu mỏ ở Tây Nam Á so với thế giới. 

1. Tổng trữ lượng dầu mỏ: 

 Tây Nam Á: 113 tỉ tấn 



 
 

 
 

 Thế giới: 244 tỉ tấn 

=> Tây Nam Á chiếm khoảng 46% tổng trữ lượng dầu mỏ thế giới. Điều này cho thấy Tây Nam 

Á có một lượng dự trữ dầu mỏ rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung dầu mỏ toàn 

cầu. 

2. Lượng dầu thô khai thác: 

 Tây Nam Á: 1297 triệu tấn 

 Thế giới: 4165 triệu tấn 

=> Tây Nam Á chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu thô khai thác của thế giới. Điều này chứng 

tỏ khu vực này không chỉ có trữ lượng dầu mỏ lớn mà còn là một nhà sản xuất dầu mỏ quan 

trọng. 

3. Lượng dầu thô xuất khẩu: 

 Tây Nam Á: 874 triệu tấn 

 Thế giới: 2108 triệu tấn 

=> Tây Nam Á chiếm khoảng 41% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới. Điều này cho 

thấy khu vực này không chỉ sản xuất dầu mỏ mà còn xuất khẩu một lượng lớn, đóng vai trò quan 

trọng trong thị trường dầu mỏ toàn cầu. 

 
b. Giải thích tại sao Hoa Kỳ có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. 

1. Quy mô thị trường: 

 Hoa Kỳ có một thị trường nội địa lớn với dân số đông và thu nhập cao, tạo ra nhu cầu 

lớn cho hàng hóa và dịch vụ. 

2. Đa dạng ngành công nghiệp: 

 Hoa Kỳ sở hữu một nền kinh tế đa dạng với nhiều ngành công nghiệp phát triển như 

công nghệ thông tin, tài chính, sản xuất, và dịch vụ y tế. Sự đa dạng này giúp giảm rủi ro 

kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng. 

3. Công nghệ và sáng tạo: 

 Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về đổi mới và công nghệ. Các công ty như Apple, Google, và 

Microsoft không chỉ ảnh hưởng lớn đến thị trường toàn cầu mà còn đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế trong nước. 

4. Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên: 

 Hoa Kỳ có diện tích rộng lớn và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên, từ dầu mỏ, khí đốt, 

than đá đến nông sản, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực. 

 

 

 


